Bài 1: Không dùng máy tính, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau đây theo thứ tự từ lớn đến nhỏ:  tan 150; cot 370; tan 340; cot 810 ; tan 890
Bài 2:  Không dùng máy tính, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần :

a/  sin 400 , cos 280 , sin 650 , cos 880 , cos 200
b/  tan 32048’ , cot 28036’ , tan 56032’ , cot 67018’
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Bài 3: 

	  a) Tìm x trên hình vẽ sau
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b)  Cho  B = 500, AC = 5cm. Tính AB
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c) Tìm x, y trên hình  vẽ 


	


[image: image13.wmf]Bài 4:    Tìm x, y có trên hình vẽ sau :

Bài 5:   Cho tam giác ABC, BC = 15cm, góc B = 340,  góc C = 400.  Kẻ AH vuông góc với  BC (H ( BC). Tính độ dài đoạn thẳng AH.

Bài 6: Cho 
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ABC vuông ở A có AB = 3 cm, AC = 4 cm, đư​ờng cao AH.

a) Tính BC,  AH.

b) Tính góc B,  góc C.

c) Phân giác của  góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.

Bài 7: Cho tam giác ABC, biết AB = 12cm, BC = 20cm, AC = 16cm.

a/ Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông.
(1 điểm)

b/ Vẽ đường cao AH. Tính AH, BH.
(2 điểm)

c/ Giải tam giác vuông ACH.
(2 điểm)

d/ Vẽ phân giác AD. Tính DB, DC.
(1 điểm)


e/ Tính cosB trong hai tam giác vuông HBA và ABC. Suy ra AB2 = BH.BC

(kết quả về góc làm tròn đến phút, về cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)

Bài 8: Cho (ABC vuông tại A, biết tanC = 0,75. Không tính số đo góc 
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, hãy tính cosC, sinC, cotC.

( Nếu cho cosB = 0,8. Tính tanC, sinC, cotC

Bài 9: Cho góc nhọn 
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, biết sin
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. Không tính số đo góc 
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, hãy tính cos
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Bài 10: Cho (ABC có AB = 6cm, AC = 4,5cm và BC = 7,5cm.

a) Chứng minh (ABC vuông tại A.

b) Tìm số đo các góc B và C.

c) Tìm độ dài của đường cao AH.
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